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Trắc nghiệm

Bài 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
a) Cho 1 m =…………cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 10
B. 100
C. 1000

b. Số 863 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là: ………..
A. 800 + 60 + 3
B. 600 + 80 + 3
C. 600 + 30 + 8
D. 800 + 30 + 6
Bài 2: (1điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

a/. Khoảng thời gian ngắn nhất là:

A. 1 tuần lễ                    

B. 1 ngày                          

C. 1 giờ

b/. 2 giờ = …… phút, số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 60                             

B. 90                                  

C. 120

II. Tự luận

Bài 3: (1 điểm) Điền dấu >,<,= vào chỗ trống thích hợp

 4 x 6…… 4 x3                                 3 x10……5 x10

2 x 3 ……. 3 x2                                 4 x 9 …… 5 x4

Bài 4 (2 điểm) Tính nhẩm

8 : 4 =                   

3 : 3 =                     

3 x 6 =                          

50 : 5 =

12 : 4 =                 

3 x 9=                      

5 x 2 =                          

5 x 5 =

Bài 5: (1 điểm) Tính chu vi tam giác ABC có độ dài các cạnh là 4 cm


Bài giải

…………………………………………………

………………………………………………....

………………………………………………....

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Bài 6: (1 điểm) Tìm X

a/. X x 3 = 15                                                            b/. x – 15 = 37

Bài 7: (2 điểm) Mỗi học sinh được mượn 3 quyển sách. Hỏi 7 học sinh mượn bao nhiêu quyển sách?

Bài giải

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Bài 8: (1 điểm) Vẽ đường thẳng có 3 điểm thẳng hàng.

……………………………………………………

……………………………………………………
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I. Đọc thầm:

VOI TRẢ NGHĨA
         Một lần, tôi gặp một chú voi non bị thụt bùn dưới đầm lầy. Tôi nhờ năm quản tượng đến giúp sức, kéo nó lên bờ. Nó run run, quơ mãi vòi lên người tôi hít hơi. Nó còn nhỏ chưa làm được việc. Tôi cho nó mấy miếng đường rồi xua nó trở vào rừng.

        Vài năm sau, tôi chặt gỗ đã được trồng lâu năm về làm nhà. Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên thấy năm, sáu cây gỗ mới đốn đã được đưa về gần nơi tôi ở. Tôi ra rình, thấy hai con voi lễ mễ khiêng gỗ đến. Tôi nhận ra chú voi non ngày trước. Còn con voi lớn đi cùng chắc là mẹ nó. Đặt gỗ xuống, voi non tung vòi hít hít. Nó kêu lên khe khẽ rồi tiến lên, huơ vòi lên mặt tôi. Nó nhận ra hơi quen ngày trước .

         Mấy ngày sau, đôi voi đã chuyển hết số gỗ của tôi về bản.

                                                                                                        Theo VŨ HÙNG
· Quản tượng: Người trông nom và điều khiển voi.

     II. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

         1. Tác giả gặp voi trong tình trạng nào?

                   a.  Bị lạc trong rừng. 

                   b.  Bị sa xuống hố sâu.

                   c.  Bị thụt xuống đầm lầy.

         2. Tác giả nhờ ai giúp sức kéo voi non lên bờ?

                   a.  Nhờ một người quản tượng.

                   b.  Nhờ năm người quản tượng.

                   c.  Nhờ năm người dân trong bản.

         3. Vài năm sau, một buổi sáng, tác giả ngạc nhiên vì gặp chuyện gì?

                   a.  Gỗ mới đốn đã có người lấy đi mất.

                   b.  Gỗ mới đốn đã có người đưa về gần nhà.

                   c.  Gỗ mới đốn đã bị voi khuân đi mất.

         4. Bộ phận in đậm trong câu: Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên thấy năm, sáu cây gỗ mới đốn được đưa về gần nơi tôi ở. trả lời cho câu hỏi nào? 

                   a.   Khi nào?

                   b.   Ở đâu? 

                   c.   Như thế nào?

I. Chính tả nghe- viết (5 điểm)- 15 phút

Viết từ “Một lần đến trở vào rừng” trong bài Voi trả nghĩa.

II. Tập làm văn (5 điểm) - 25 phút

       Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4-5 câu) để nói về một con vật mà em thích, dựa vào những câu hỏi gợi ý sau:

         1. Đó là con gì, ở đâu?

         2. Hình dáng con vật ấy có đặc điểm gì nổi bật?

         3. Hoạt động của con vật ấy có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu?
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